
 

 
 
 

  
  

LẠY NGŨ BÁCH DANH  

QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT 
THỜI THỨ TƯ 
3:00pm – 4:00pm 
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ĐẢNH LỄ TAM BẢO 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Phật. (1 lạy) 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Tôn Pháp. (1 lạy) 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Hiền Thánh Tăng. (1 lạy) 
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Chủ lễ xướng: 

Đại từ đại bi thương chúng sanh 
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài 
Thân vàng tướng tốt sáng ngời 
Chúng con đảnh lễ, Phật thời chứng minh. 
 

301. Nam mô Tội Ác Tiêu Diệt Cứu Cánh Thành Phật  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

302. Nam mô Năng Linh Hóa Thực Tăng Trưởng  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

303. Nam mô Phú Quí Tư Sinh Vô Bất Phong Túc  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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304. Nam mô Thường Niệm Quán Âm Vĩnh Tác Y Hỗ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

305. Nam mô Ư Vô Lượng Kiếp Thành Tựu Đại Bi  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

306. Nam mô Mãn Túc Chư Hy Cầu  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

307. Nam mô Tăng Trưởng Chư Bạch Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

308. Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Thiện Căn  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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309. Nam mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

310. Nam mô Phật Sắc Thiện Thần Thường Đương  

Ủng Hộ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

311. Nam mô Hiện Tác Bồ Tát Thành Tựu Chúng Sinh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

312. Nam mô Thoái Tán Hại Miêu Quả Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

313. Nam mô Như Ý Châu Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

314. Nam mô Quyến Sách Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

315. Nam mô Bảo Bát Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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316. Nam mô Bảo Kiếm Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

317. Nam mô Bạt Chiết La Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

318. Nam mô Kim Cang Chử Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

319. Nam mô Thí Vô Úy Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

320. Nam mô Nhật Tinh Ma Ni Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

321. Nam mô Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

322. Nam mô Bảo Cung Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

323. Nam mô Bảo Tiễn Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

324. Nam mô Dương Chi Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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325. Nam mô Bạch Phất Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

326. Nam mô Hồ Bình Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

327. Nam mô Bàng Bài Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

328. Nam mô Việt Phủ Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

329. Nam mô Ngọc Hoàn Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

330. Nam mô Bạch Liên Hoa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

331. Nam mô Thanh Liên Hoa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

332. Nam mô Bảo Kính Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

333. Nam mô Tử Liên Hoa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

334. Nam mô Ngũ Sắc Vân Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

335. Nam mô Quân Trì Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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336. Nam mô Hồng Liên Hoa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

337. Nam mô Bảo Kích Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

338. Nam mô Bảo Loa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

339. Nam mô Độc Lâu Trượng Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

340. Nam mô Sổ Châu Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

341. Nam mô Bảo Bình Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

342. Nam mô Bảo Ấn Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

343. Nam mô Câu Thi Thiết Câu Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

344. Nam mô Tích Trượng Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

345. Nam mô Hợp Chưởng Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 



N G Ũ  B Á C H  D A N H  Q U A N  Â M  B Ồ - T Á T  | 9 
 

346. Nam mô Hóa Phật Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

347. Nam mô Hóa Cung Điện Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

348. Nam mô Bảo Kinh Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

349. Nam mô Bất Thoái Kim Cang Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

350. Nam mô Đỉnh Thượng Hóa Phật Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

351. Nam mô Bồ Đào Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

352. Nam mô Cụ Tứ Thập Nhị Tý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

353. Nam mô Cụ Thần Thông Nhãn  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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354. Nam mô Cụ Thần Thông Nhĩ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

355. Nam mô Cụ Thần Thông Tỹ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

356. Nam mô Cụ Thần Thông Thiệt  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

357. Nam mô Cụ Thần Thông Thân  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

358. Nam mô Cụ Thần Thông Ý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

359. Nam mô Đắc Thiên Nhãn Thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

360. Nam mô Đắc Thiên Nhĩ Thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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361. Nam mô Đắc Thiên Tỹ Thông - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

362. Nam mô Đắc Thiên Thiệt Thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

363. Nam mô Đắc Thiên Thân Thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

364. Nam mô Đắc Thiên Ý Thông - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

365. Nam mô Đắc Thiên Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

366. Nam mô Đắc Thiên Nhãn - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

367. Nam mô Đắc Đại Bi Tâm Đà Ra Ni  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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368. Nam mô Đắc Phổ Môn Thị Hiện  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

369. Nam mô Đắc Độ Sinh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

370. Nam mô Đắc Dữ Nguyện - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

371. Nam mô Năng Thuyết Đại Bi Tâm Đà Ra Ni  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

372. Nam mô Linh Thập Địa Đắc Quả  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

373. Nam mô Linh Tứ Quả Đắc Quả  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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374. Nam mô Bất Vong Thất Đại Đà Ra Ni  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

375. Nam mô Linh Thường Độc Thử Chú, Vô Linh  

Đoạn Tuyệt - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

376. Nam mô Chế Tâm Nhất Xứ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

377. Nam mô Thiên Nhãn Chiếu Kiến  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

378. Nam mô Thiên Thủ Hộ Trì - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

379. Nam mô Xuất Khẩu Ngôn Âm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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380. Nam mô Đắc Cửu Thập Cửu Ức Hằng Hà Sa  

Chư Phật Ái Niệm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

381. Nam mô Dĩ Thực Quán Chúng Sinh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

382. Nam mô Đắc Nhất Thiết Như Lai Quang Minh  

Phổ Chiếu - Quán Thế Âm Bồ Tát. 

383. Nam mô Hằng Dĩ Đà Ra Ni Cứu Chúng Sinh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

384. Nam mô Thường Đắc Bách Thiên Tam Muội  

Hiện Tiền - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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385. Nam mô Năng Khiển Long Thiên Bát Bộ Ủng Hộ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

386. Nam mô Tam Tai Kiếp Bất Năng Hoại  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

387. Nam mô Thường Dĩ Đà Ra Ni Liệu Chúng Sinh Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

388. Nam mô Du Chư Phật Quốc Đắc Tự Tại  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

389. Nam mô Tụng Thử Chú Thanh Thanh Bất Tuyệt  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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390. Nam mô Sở Tại Xứ Linh Nhân Dân An Lạc  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

391. Nam mô Cụ Bất Khả Tư Nghị Uy Thần  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

392. Nam mô Hiển Công Đức Lục Tự Đà Ra Ni  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

393. Nam mô Cụ Chủng Chủng Pháp Lạc Lợi Lạc  

Chúng Sinh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

394. Nam mô Đắc Hóa Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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395. Nam mô Hiện Phật Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

396. Nam mô Hiện Bích Chi Phật Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

397. Nam mô Hiện Thanh Văn Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát 

398. Nam mô Hiện Phạm Vương Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

399. Nam mô Hiện Đế Thích Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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400. Nam mô Hiện Tự Tại Thiên Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
CHỦ LỄ XƯỚNG: 

Chúng con cúi đầu đảnh lễ, nguyện cho những 
mong cầu của chúng sinh đều được đầy đủ.  

 

ĐẠI CHÚNG ĐỒNG HÒA: 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT. 
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MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH 

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời chiếu 
kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, 
không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. 

Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất 
cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, 
nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vô nhãn 
giới, nãi chí vô ý thức giới.  

Vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 
tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc. 
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Dĩ vô sở-đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô 
quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.  

Tam thế chư Phật y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la 
tam-miệu tam-bồ-đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh  
chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất  
thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:  
Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà-ha.   

(3 lần) 
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BẠT NHỨT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG  

ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI  

Nam-mô A di đà bà dạ 
Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha: 
A di rị đô bà tỳ 
A di rị đa tất đam bà tỳ 
A di rị đa tỳ ca lan đế 
A di rị đa tỳ ca lan đa 
Dà di nị dà dà na 
Chỉ đa ca lệ ta bà-ha. (3 lần) 

  



N G Ũ  B Á C H  D A N H  Q U A N  Â M  B Ồ - T Á T  | 22 
 

 

NIỆM DANH HIỆU QUÁN ÂM BỒ-TÁT 
 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm 
Nguyện lực rộng sâu, thân tốt đẹp 
Ngàn tay trang nghiêm khắp độ trì 
Ngàn mắt sáng ngời khắp soi xét. 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (500 biến hay hơn)  
 

(Niệm càng nhiều càng tốt đến 3:50pm thì chuyển sang Hồi Hướng) 
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HỒI HƯỚNG 

Lễ Phật công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật-sát. 
Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh 
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 
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Nguyện dĩ thử công đức 
Phổ cập ư nhất thiết 
Ngã đẳng dữ chúng-sanh. 
Giai cộng thành Phật đạo. 

PHỤC NGUYỆN 

Thượng lai đệ tử chúng con thành tâm lễ bái hồng danh Quán Thế Âm 
Bồ-tát, cập trì chú cập công đức, chuyên vì cầu an tập phước nghing 
tường tiêu tai giải nạn.  Nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, 
đại bi Quan Thế Âm Bồ-tát,...  thùy từ chứng minh công đức, gia hộ hiện 
tiền đệ tử chúng con,... tội chướng báo chướng, phiền não chướng tất giai 
tiêu diệt, thân tâm thanh tịnh, tinh tấn tu hành, Phổ nguyện: Âm siêu 
dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo. 

Nam mô A Di Đà Phật 
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QUY Y TAM BẢO 

Tự quy y Phật, Đương nguyện chúng sanh, Thể giải 
đại đạo, Phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, Đương nguyện chúng sanh, Thâm 
nhập kinh tạng, Trí huệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, Đương nguyện chúng sanh, Thống 
lý đại chúng, Nhứt thiết vô ngại.  (1 lạy) 

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo. 

HÒA NAM THÁNH CHÚNG 


